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I. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài tập: a) Điền n hay l vào chỗ chấm:
    
...im dim                               ánh ....ắng                       ....ao công

    b) Điền dành hay giành vào chỗ chấm:


tranh ..........                         dỗ ............
2. Viết đoạn văn: Em hãy viết 4 đến 5câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II.  KIỂM TRA ĐỌC

1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
- Đọc 1 đoạn trong bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 33 (Sách Tiếng Việt 2 tập 2) (3 điểm), trả lời 01 câu hỏi trong nội dung đoạn vừa đọc (1 điểm).

2. Đọc hiểu: (6 điểm)              Thư gửi bố ngoài đảo

Bây giờ sắp Tết rồi                                      Ngoài ấy chắc nhiều gió


Con viết thư gửi bố(…)                              Đảo không có gì che


                                                                    Ngoài ấy chắc nhiều sóng


Tết con muốn gửi bố                                   Bố lúc nào cũng nghe.


Cái bánh chưng cho vui


Nhưng bánh thì to quá                                 Bà bảo: hàng rào biển


Mà hòm thư nhỏ thôi.                                  Là bố đấy bố ơi

                                                                               Cùng các chú bạn bố


Gửi hoa lại sợ héo                                        Giữ đảo và giữ trời.


Đường ra đảo xa xôi


Con viết thư gửi vậy                                                          (Xuân Quỳnh)

Hẳn bố bằng lòng thôi.
§äc thÇm bài đọc - dùa vµo néi dung bµi ®äc, chän c©u tr¶ lêi ®óng hoặc viết câu trả lời vào chỗ chấm trong mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp nào? 

       A. Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp gần Tết.

       B. Bạn nhỏ viết thư cho bố vào ngày Tết.

       C. Bạn nhỏ viết thư cho bố vào ngày sau Tết.
Câu 2. Bố bạn nhỏ đang làm công việc gì ở đảo? 

       A. Bố bạn nhỏ đang đi xây ở ngoài đảo.

       B. Bố bạn nhỏ đang làm công việc giữ đảo và giữ trời.
       C. Bố bạn nhỏ đang bán hàng ở ngoài đảo.

Câu 3. Bạn nhỏ đã gửi gì cho bố? 

       A. bánh chưng                                       B. hoa                                        C. thư
Câu 4. Theo em, khổ thơ cuối muốn nói điều gì? 

       A. Bố và các chú xây hàng rào ở đảo.
       B. Bố và các chú là hàng chắn sóng, chắn gió.
       C. Bố và các chú bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương.
Câu 5. Em hãy thay lời bạn nhỏ, nói một câu thể hiện tình cảm đối với bố:
………………………………………………………………………………………………..
Câu 6. Những từ ngữ chỉ hành động của bố trong bài đọc là: 

      A. viết thư, gửi thư                            B. giữ đảo, giữ trời                   C. gửi hoa       
Câu 7. Dòng nào trong các dòng dưới đây gồm các từ ngữ chỉ sự vật ?
     A. viết thư, gửi thư 

     B. bánh chưng, hòm thư, hoa
     C. nghe, bằng lòng                   
Câu 8. Câu “Con viết thư gửi bố.” thuộc kiểu câu nào?
     A. Câu nêu hoạt động. 

     B. Câu nêu đặc điểm.

     C. Câu giới thiệu.

Câu 9. Nối  từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B để tạo câu:
                                      A                                                                     B































































































































































    Cầu Thê Húc





    Đà Lạt
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Điểm




























































































    là thành phố ngàn hoa.





    cong cong như con tôm.





    thật tươi đẹp.





   Đất nước mình


























